
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND Tam Đường, ngày      tháng   9  năm 2021 

 

 

BÁO CÁO 

 Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND-UBND huyện ban 

hành còn hiệu lực thi hành từ 01/01/2005 đến 31/12/2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 3097/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu; UBND huyện Tam Đường báo cáo kết quả công tác rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật do HĐND-UBND huyện ban hành còn hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2005 đến 31/12/2020 với những nội dung sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

UBND huyện Tam Đường đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 

08/01/2021 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn 

huyện Tam Đường; Công văn số 114/UBND-TP  ngày 17/8/2021 về thực hiện rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và chỉ đạo cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả rà soát, hệ thống hóa giai đoạn 2004-2018, 

các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2019, 2020  tiến hành rà 

soát các văn bản đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

2. Kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND-UBND huyện ban hành 

còn hiệu lực tiến hành rà soát 

a) Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND-UBND huyện ban hành 

từ ngày 01/01/2005 đến 31/12/2020 còn hiệu lực tiến hành rà soát là 41 văn bản, 

cụ thể:  

- Nghị quyết do HĐND huyện ban hành: 12 văn bản. 

- Quyết định do UBND huyện ban hành: 23 văn bản. 

- Chỉ thị do UBND huyện ban hành: 6 văn bản. 

b) Kết quả rà soát như sau: 

- Tổng số văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung: 7 văn bản (7 quyết định của 

UBND huyện). 

- Tổng số văn bản đề nghị giữ nguyên: 13 văn bản (10 quyết định của 

UBND huyện; 3 Nghị quyết của HĐND huyện). 

- Tổng số văn bản đề nghị bãi bỏ: 12 văn bản (6 Quyết định và 6 Chỉ thị 

của UBND huyện) . 

- Tổng số văn bản tự hết hiệu lực: 9 văn bản (9 Nghị quyết của HĐND huyện). 
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(Có danh mục kèm theo) 

 3. Việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 

UBND huyện ban hành còn hiệu lực, hết hiệu lực, văn bản đề nghị sửa đổi, 

bổ sung và việc thực hiện kết quả rà soát 

Căn cứ vào kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản, UBND huyện chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn ban hành quyết định bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp 

và thực hiện công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, 

hết hiệu lực, văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ kết quả rà soát trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ chủ động tham mưu cho HĐND-UBND huyện ban hành các văn bản sửa 

đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế 

của địa phương đảm bảo tính khả thi và đúng quy định của pháp luật. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị UBND tỉnh 

Hàng năm phân bổ nguồn kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL ở cấp xã. 

Thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ xây 

dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hoá văn bản cấp huyện. 

Trên đây là Báo cáo Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND-UBND huyện ban hành còn hiệu lực thi hành từ 01/01/2005 đến 

31/12/2020 của UBND huyện Tam Đường./. 

Nơi nhận:                                                                     

- UBND tỉnh (B/c); 

 - Sở Tư pháp; 

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Sùng Lử Páo 
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DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường ban hành 

từ ngày 01/01/2005 đến 31/12/2020 còn hiệu lực thi hành tiến hành rà soát 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày    tháng  9   năm 2021 của UBND huyện Tam Đường) 

 

 Nội dung rà soát 

Căn cứ rà soát 
Ý kiến xem xét, đánh 

giá của người rà soát 

Ý kiến đề 

xuất 

Thời gian 

dự kiến 

thực hiện 

ST

T 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 

1 2 3 4 5 6   

1  Quyết định 

05/2007/QĐ-

UBND ngày 

08/02/2007 

Về việc phê duyệt Nội 

quy chợ trung tâm 

huyện lỵ huyện Tam 

Đường 

Vị trí chợ Trung tâm đã 

thay đổi cả về vị trí, quy 

mô và đã được chuyển 

đổi mô hình quản lý theo 

quy định hiện hành 

Các căn cứ hết hiệu lực 

thi hành và nội dung nội 

quy chợ không còn phù 

hợp với tình hình thực 

tế địa phương 

Bãi Bỏ Tháng 

9/2021 

2  Quyết định 

15/2008/QĐ-

UBND ngày 

24/01/2008 

Ban hành quy chế 

quản lý đô thị huyện 

Tam Đường 

Căn cứ Luật Xây dựng 

năm 2014 (sửa đổi 2020); 

Luật Kiến trúc 2019 và 

các văn bản hướng dẫn 

Các căn cứ hết hiệu lực 

thi hành, một số nội 

dung không phù hợp với  

tình hình thực tế địa 

Sửa đổi 

bổ sung  

Sau khi có 

QĐ phê 

duyệt điều 

chỉnh Quy 
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thi hành phương hoạch 

chung 

huyện Tam 

Đường của 

UBND tỉnh 

Lai Châu. 

3  Quyết định 

16/2008/QĐ-

UBND ngày 

17/9/2008 

Ban hành quy định 

trình tự, soạn thảo,  

trình ký và quy định 

trình tự soạn thảo, 

trình  ký, ban hành 

các văn bản của 

UBND huyện Tam 

Đường 

Căn cứ Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, 

Luật ban hành Văn bản 

QPPL, Nghị định 

30/2020/NĐ-CP và các 

văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Các căn cứ hết hiệu lực 

thi hành, nội dung 

không phù hợp với quy 

định của pháp luật và 

tình hình thực tế địa 

phương 

Bãi bỏ Tháng 

9/2021 

4  Quyết định 
01/2015/QĐ-

UBND ngày 

21/8/2015 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ 

chức của phòng Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

Căn cứ Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 

05/5/2014 của Chính 

phủ; Thông tư số 

14/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 

25/3/2015 và các văn bản 

liên quan 

Nội dung văn bản còn 

phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành 

Giữ 

nguyên 

 

5  Quyết định 01/2016/QĐ-

UBND ngày 
Ban hành Quy chế làm 

việc của Ủy ban nhân 

Căn cứ Luật ban hành 

Văn bản QPPL, Luật Tổ 

Luật không giao cho 

UBND huyện ban hành 

Bãi bỏ Tháng 

9/2021 
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25/7/2016 dân huyện Tam Đường 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

chức chính quyền địa 

phương 

quy chế làm việc của 

UBND huyện nên việc 

ban hành văn bản bằng 

hình thức QPPL là 

không phù hợp; các nội 

dung quy định trong 

quy chế đã được quy 

định trong Luật tổ chức 

chính quyền địa 

phương. 

6  Quyết định 
02/2016/QĐ-

UBND ngày 

23/9/2016 

Ban hành Quy chế 

theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện 

các văn bản, ý kiến chỉ 

đạo điều hành của 

UBND huyện, Chủ 

tịch UBND, các phó 

Chủ tịch UBND huyện 

Tam Đường 

Căn cứ Luật ban hành 

Văn bản QPPL, Luật Tổ 

chức chính quyền địa 

phương 

Việc ban hành quy chế 

không được giao trong 

Luật, không phù hợp 

với Luật ban hành văn 

bản QPPL 

Bãi bỏ Tháng 

9/2021 

7  Quyết định 
03/2016/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2016 

Ban hành Quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng 

Văn hóa và Thông tin 

Căn cứ Nghị định 

108/2020/NĐ-CP về sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 

37/2014/NĐ-CP của 

Phòng văn hóa thực 

hiện chức năng quản lý 

nhà nước về: Văn hóa; 

gia đình; thể dục, thể 

thao; du lịch; quảng 

Sửa đổi, 

bổ sung 

hoặc ban 

hành mới 

Sau khi có 

hướng dẫn 

của Bộ Văn 

hóa thể 

thao và du 
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huyện Tam Đường Chính phủ; Quyết định số 

844/QĐ-UBND ngày 

14/7/2021 của UBND 

huyện Tam Đường về 

việc thành lập Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông trên cơ sở 

hợp nhất bộ phận sự 

nghiệp của Phòng Văn 

hóa và Thông tin, 

Đài Truyền thanh – 

Truyền hình huyện Tam 

Đường và các văn bản 

liên quan 

cáo; bưu chính; viễn 

thông; công nghệ thông 

tin; phát thanh truyền 

hình; báo chí; xuất bản; 

thông tin điện tử; thông 

tin cơ sở; thông tin đối 

ngoại; hạ tầng thông 

tin.”; những nhiệm vụ 

khác do Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện thực hiện 

theo quy định của pháp 

luật 

lịch, 

UBND tỉnh 

8  Quyết định 
04/2016/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2016 

Ban hành Quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng 

Kinh Tế và Hạ Tầng 

huyện Tam Đường 

Căn cứ Nghị định 

108/2020/NĐ-CP về sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 

37/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ và các văn bản 

liên quan 

Một số quy định chức 

năng của phòng kinh tế 

hạ tầng không phù hợp 

với quy định của pháp 

luật hiện hành như lĩnh 

vực: Công nghiệp; tiểu 

thủ công nghiệp; thương 

mại. 

Sửa đổi, 

bổ sung 

hoặc ban 

hành mới 

Sau khi có 

thông tư 

hướng dẫn  

của các bộ 

liên quan, 

UBND tỉnh 

9  Quyết định 05/2016/QĐ-

UBND ngày 

Ban hành Quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm 

Căn cứ Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 

Nội dung văn bản còn 

phù hợp với quy định 

Giữ  
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26/10/2016 vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng 

Dân Tộc huyện Tam 

Đường 

05/5/2014 của Chính 

phủ; Nghị định 

108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020; Thông tư số 

07/2014/TTLT-UBDT-

BNV ngày 22/12/2014 

của Ủy ban Dân tộc, Bộ 

Nội vụ và các văn bản 

liên quan 

của pháp luật hiện hành nguyên 

10  Quyết định 
06/2016/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2016 

Ban hành Quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng 

Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tam Đường 

Căn cứ Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 

05/5/2014 của Chính 

phủ; Thông tư số 

220/2015/TTLT-BTC-

BNV ngày 31/12/2015 

của Bộ Tài Chính-Bộ Nội 

vụ và các văn bản liên 

quan 

Nội dung văn bản còn 

phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành 

Giữ 

nguyên 

 

11  Quyết định 
07/2016/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2016 

Ban hành Quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng 

Nội Vụ huyện Tam 

Căn cứ Nghị định 

108/2020/NĐ-CP về sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 

37/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ và các văn bản 

Có nội dung mới được 

bổ sung theo quy định 

của pháp luật hiện hành 

(lĩnh vực tín ngưỡng, 

tôn giáo) 

Sửa đổi, 

bổ sung 

Sau khi có 

Thông tư 

hướng dẫn 

của Bộ Nội 

vụ, UBND 
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Đường liên quan tỉnh 

12  Quyết định 
08/2016/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2016 

Ban hành Quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng 

Tài Nguyên và Môi 

Trường huyện Tam 

Đường 

Căn cứ Nghị định 

108/2020/NĐ-CP về sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 

37/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ và các văn bản 

liên quan và các văn bản 

liên quan 

Có nội dung mới được 

bổ sung theo quy định 

của pháp luật hiện hành 

(lĩnh vực đo đạc và bản 

đồ) 

Sửa đổi, 

bổ sung 

Sau khi có 

Thông tư 

hướng dẫn 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường, 

UBND tỉnh 

13  Quyết định 
09/2016/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2016 

Ban hành Quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng 

Lao động – Thương 

binh và xã hội huyện 

Tam Đường 

Căn cứ Nghị định 

108/2020/NĐ-CP về sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 

37/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ và các văn bản 

liên quan và các văn bản 

liên quan 

Có nội dung mới được 

bổ sung theo quy định 

của pháp luật hiện hành 

(bổ sung nhiệm vụ giáo 

dục nghề nghiệp) 

Sửa đổi, 

bổ sung 

Sau khi có 

Thông tư 

hướng dẫn 

của Bộ Lao 

động 

thương 

binh và Xã 

hội; UBND 

tỉnh 

14  Quyết định 
03/2017/QĐ-

UBND ngày 

23/01/2017 

Ban hành vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Y tế huyện 

Căn cứ Nghị quyết số 

07/NQ-HĐND ngày 

21/5/2021 của HĐND 

huyện về việc giải thế 

phòng Y tế huyện thuộc 

Phòng Y tế đã giải thể 

và sát nhập vào Văn 

phòng HĐND-UBND 
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Tam Đường UBND huyện Tam 

Đường; chuyển chức 

năng tham mưu quản lý 

nhà nước về y tế về Văn 

phòng HĐND-UBND 

huyện Tam Đường 

 

 

Bãi bỏ 

 

Tháng 9 

15  Quyết định 
04/2017/QĐ-

UBND ngày 

23/01/2017 

Ban hành vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Thanh Tra huyện 

Tam Đường 

Căn cứ Nghị định 

108/2020/NĐ-CP về sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 

37/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ và các văn bản 

liên quan 

Có nội dung được bổ 

sung theo quy định của 

pháp luật hiện hành 

(Công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 

trong phạm vi quản lý 

nhà nước của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; 

tiếp công dân theo quy 

định của pháp luật. 

Sửa đổi, 

bổ sung 

Sau khi có 

Thông tư 

hướng dẫn 

của Thanh 

tra Chính 

phủ, 

UBND tỉnh 

16  Quyết định 
05/2017/QĐ-

UBND ngày 

23/01/2017 

Sửa đổi bổ sung Điều 

3 quy định ban hành 

kèm theo QĐ 

01/2015/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2015 của 

UBND huyện Tam 

Căn cứ Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 

05/5/2014 của Chính 

phủ; Thông tư số 

14/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV ngày 

25/3/2015 và các văn bản 

Nội dung văn bản còn 

phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành 

Giữ 

nguyên 
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Đường về ban hành 

quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ. quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Nông 

nghiệp- Phát triển 

nông thôn huyện Tam 

Đường 

liên quan 

17  Quyết định 
06/2017/QĐ-

UBND ngày 

04/4/2017 

Ban hành quy chế hoạt 

động của báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật trên địa 

bàn huyện Tam Đường 

Luật phổ biến giáo dục 

pháp luật, Thông tư số 

10/2016/TT-BTP ngày 

22/7/2017 của Bộ Tư 

pháp và các văn bản liên 

quan 

Nội dung văn bản phù 

hợp với quy định của 

pháp luật 

Giữ 

nguyên 

 

18  Quyết định 
07/2017/QĐ-

UBND ngày 

30/5/2017 

Ban hành quy chế 

nâng lương trước thời 

hạn đối với  cán bộ, 

công chức, viên chức 

và hợp đồng theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-

CP lập thành tích xuất 

sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ 

Căn cứ Luật ban hành 

văn bản QPPL; Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của 

Chính 

phủ quy định chi tiết thi h

ành một số điều của 

Luật Thi đua, khen 

thưởng và các văn bản 

Hình thức văn bản chưa 

phù hợp Luật ban hành 

BQPPL, một số nội 

dung văn bản không 

phù hợp với tình hình 

thực tế, chưa động viên, 

khích lệ cán bộ, công  

chức, viên chức và hợp 

đồng theo NĐ 

68/2000/NĐ-CP thực 

Bãi bỏ, 

ban hành 

mới 

Tháng 

9/2021 
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liên quan hiện nhiệm vụ. 

19  Quyết định 
01/2018/QĐ-

UBND ngày 

23/01/2018 

Về việc bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật 
  

Giữ 

nguyên 

 

20  Quyết định 
02/2018/QĐ-

UBND ngày 

21/9/2018 

Về việc bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật 
  

Giữ 

nguyên 

 

21  Quyết định 

01/2019/QĐ-

UBND ngày 

22/4/2019 

Về việc bãi bỏ Quyết 

định số 03/2012/QĐ-

UBND ngày 29/3/2012 

về ban hành quy chế 

quản lý, bảo vệ kết cấu 

hạ tầng Nông thôn – 

Nông nghiệp huyện 

Tam Đường tỉnh Lai 

Châu 

  

Giữ 

nguyên 

 

22  Quyết định 

02/2019/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2019 

Về việc bãi bỏ Quyết 

định số 04/2015/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2015 về ban 

hành Quy định chế độ 

báo cáo định kỳ tình 

hình kinh tế - xã hội 

  

Giữ 

nguyên 
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trên địa bàn huyện Tam 

Đường. 

23  Quyết định 

03/2019/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2019 

Về việc bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm 

pháp luật do UBND 

huyện ban hành 

  
Giữ 

nguyên 

 

24  Chỉ thị 
03/2007/CT-

UBND ngày 

01/02/2007 

V/v quản lý đất đai, 

quản lý quy hoạch, quản 

lý xây dựng theo quy 

hoạch trên địa bàn 

huyện Tam Đường 

Căn cứ Luật đất đai, Luật 

Xây dựng, Luật kiến trúc 

và các văn bản liên quan 

Không phù hợp với quy 

định pháp luật hiện 

hành và tình hình thực 

tế ở địa phương 

Bãi bỏ Tháng 

9/2021 

25  Chỉ thị 
07/2012/CT-

UBND ngày 

25/5/2012 

Về tăng cường công 

tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn huyện 

Tam Đường 

Căn cứ Luật Hòa giải ở 

cơ sở và các văn bản liên 

quan 

Không phù hợp với quy 

định pháp luật hiện 

hành và tình hình thực 

tế ở địa phương 

Bãi bỏ Tháng 

9/2021 

26  Chỉ thị 
08/2012/CT-

UBND ngày 

06/9/2012 

Về việc nâng cao chất 

lượng phong trào 

"Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn 

hóa" trên địa bàn 

huyện Tam Đường 

Căn cứ Quyết định số 

2478/QĐ-TTg ngày 

30/12/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án truyền thông 

về phát triển Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn 

hóa” đến năm 2020, tầm 

Không còn phù hợp với 

quy định hiện hành và 

tình hình thực tế địa 

phương 

Bãi bỏ Tháng 

9/2021 
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nhìn đến năm 2030 và 

các văn bản liên quan 

27  Chỉ thị 
03/2013/CT-

UBND ngày 

31/5/2013 

Về việc đẩy mạnh 

công tác đào tạo nghề 

cho lao động nông 

thôn trên địa bàn 

huyện Tam Đường 

Đã kết thúc đề án năm 

2019 

Nội dung văn bản 

không phù hợp với thực 

tế 

Bãi bỏ Tháng 

9/2021 

28  Chỉ thị 

04/2013/CT-

UBND ngày 

7/6/2013 

Về việc tăng cường 

công tác văn thư, lưu 

trữ trên địa bàn huyện 

Tam Đường 

Căn cứ Nghị định 

30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư 

Nội dung văn bản 

không phù hợp với quy 

định pháp luật hiện 

hành 

Bãi bỏ Tháng 

9/2021 

29  Chỉ thị 

05/2013/CT-

UBND ngày 

23/8/2013 

Về việc tăng cường 

các biện pháp giảm tỷ 

lệ tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trên 

địa bàn huyện Tam 

Đường 

Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2015 

Nội dung không phù 

hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành và 

tình hình thực tế ở địa 

phương 

Bãi bỏ Tháng 

9/2021 

30  Nghị quyết 

23/2006/NQ-

HĐND ngày 

10/11/2006 

Phê chuẩn đề án quy 

hoạch thu hút đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng 

du lịch huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết 

Thời gian ghi trong 

Nghị quyết  

Tự hết 

hiệu lực 

Tháng 

9/2021 
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giai đoạn 2006-2010 

và định hướng 2020 

31  Nghị quyết 

56/2008/NQ-

HĐND ngày 

22/7/2008 

Thông qua quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh 

tế xã hội của huyện đến 

năm 2020 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết đã hết 

Tự hết 

hiệu lực 

 

32  Nghị quyết 

27/2012/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2012 

Về việc thông qua 

Chương trình xây dựng 

nông thôn mới huyện 

Tam Đường đến năm 

2020 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết 
Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết đã hết 

Tự hết 

hiệu lực 

 

33  Nghị quyết 

37/2012/NQ-

HĐND ngày 

19/12/2012 

Về việc thông qua đề án 

"thu hút đầu tư nuôi cá 

nước lạnh" 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết; nội 

dung  Nghị quyết 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết đã hết; 

Các căn cứ không còn 

hiệu lực; nội dung  

không còn phù hợp với 

tình hình thực tế ở địa 

phương 

Tự hết 

hiệu lực 

 

34  Nghị quyết 

67/2014/NQ-

HĐND ngày 

19/2/2014 

Về việc thông qua quy 

hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020, kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm kỳ đầu 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết đã hết 

Tự hết 

hiệu lực 
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(2011-2015) huyện 

Tam Đường tỉnh Lai 

Châu 

35  Nghị quyết 

84/2015/NQ-

HĐND ngày 

17/12/2015 

Thông qua đề án “Phát 

triển vùng chè tập 

trung chất lượng cao 

giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn huyện 

Tam Đường 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết đã hết 

Tự hết 

hiệu lực 

 

36  Nghị quyết 

01/2016/NQ-

HĐND ngày 

23/7/2016 

Về Chương trình phát 

triển dịch vụ du lịch 

trên địa bàn huyện 

Tam Đường đến năm 

2020 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết đã hết 

Tự hết 

hiệu lực 

 

37  Nghị quyết 

02/2016/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2016 

Ban hành quy chế hoạt 

động của HĐND 

huyện Tam Đường 

khóa XX, nhiệm kỳ 

2016-2021 

  

Giữ 

nguyên 

 

38  Nghị quyết 

01/2017/NQ-

HĐND ngày 

21/7/2017 

Nghị quyết Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết đã hết 

Tự hết 

hiệu lực 
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nguồn vốn ngân sách 

địa phương 

39  Nghị quyết 

01/2019/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2017 

Về việc sửa đổi bổ sung 

một số nội dung  tại 

Khoản 2, Điều 1 của Nghị 

quyết 01/2017/NQ-

HĐND ngày 21/7/2017 

của HĐND về Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 nguồn 

vốn ngân sách địa 

phương; 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết 

Thời gian thi hành ghi 

trong Nghị quyết đã hết 

Tự hết 

hiệu lực 

 

40  Nghị quyết 

01/2020/NQ-

HĐND ngày 

17/12/2020 

Nghị quyết thông qua 

Đề án phát triển du lịch 

gắn với bảo tồn, phát 

huy bản sắc văn hóa dân 

tộc trên địa bàn huyện 

Tam Đường giai đoạn 

2020-2025 

Căn cứ Luật ban hành 

văn bản QPPL, Luật Du 

lịch và các văn bản liên 

quan  

Nội dung văn bản phù 

hợp với quy định của 

pháp luật và tình hình 

thực tế địa phương 

Giữ 

nguyên 

 

41  Nghị quyết 

02/2020/NQ-

HĐND ngày 

17/12/2020 

Nghị quyết thông qua 

Đề án “Phát triển nông 

nghiệp hàng hóa tập 

trung gắn với chế biến 

và tiêu thụ sản phẩm 

trên địa bàn huyện Tam 

Căn cứ Luật ban hành 

văn bản QPPL và các văn 

bản liên quan 

Nội dung văn bản phù 

hợp với quy định của 

pháp luật và tình hình 

thực tế địa phương 

Giữ 

nguyên 
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Đường, giai đoạn 2020-

2025; 
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